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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư:  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Định 

- Địa chỉ: 165 đường Hùng Vương, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:  

Ông Đinh Văn Phương - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Nam Định; 

- Điện thoại: 02283 645123   Fax: 02283 645140 

- Quyết định thành lập Ban QLDA: 

+ Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc sáp nhập QLDA Giao thông Nam Định, Ban QLDA đường trục 

phát triển tỉnh Nam Định thuộc Sở Giao thông vận tải vào Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định và đổi tên 

thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định; 

+ Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc chuyển các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND các 

huyện, thành phố quản lý, về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định 

+ Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Chủ đầu tư về Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định; 

+ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Ninh 
Bình đổi tên và chuyển quyền quản lý các Ban Quản lý dự án về Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình. 

2. Tên dự án đầu tư: 

2.1. Tên dự án đầu tư: 

Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản (Đồng Thuần 

Khả Chính, Đồng Sóng Đồng Lạc) 

(Hiện nay là khu dân cư tập trung xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) 

2.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: 

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình (trước đây là 
xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). 

- Diện tích thực hiện dự án: 26.824,9 m2. 

- Ranh giới khu đất thực hiện dự án: 

+ Phía Bắc giáp đường Khả Chính – Bối Xuyên; 

+ Phía Nam giáp đường bê tông; 

+ Phía Đông giáp khu dân cư thôn Khả Chính; 

+ Phía Tây giáp đường giao thông nội đồng. 
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Bảng 1. Tọa độ các điểm mốc ranh giới quy hoạch dự án 

TT Điểm mốc Tọa độ X Tọa độ Y 

1 M1 2256038.8544 562130.1014 

2 M2 2257000.2144 562340.2081 

3 M3 2256996.4169 562341.4733 

4 M4 2256988.9646 562332.0275 

5 M5 2256879.6211 562404.9668 

6 M6 2256871.9343 562408.4208 

7 M7 2256810.7759 562166.9133 

Nguồn: Bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết dự án 

- Văn bản pháp lý về chủ trương đầu tư dự án: 

+ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Nam Định về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư 

tập trung xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản (Đồng Thuần Khả Chính, Đồng Sóng 

Đồng Lạc); 

+ Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Nam Định về việc phê duyệt dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hợp 

Hưng, huyện Vụ Bản (Đồng Thuần Khả Chính, Đồng Sóng Đồng Lạc). 

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 

(nay là Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình). 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng của dự án đầu tư: Sở Xây dựng 

tỉnh Nam Định (nay là Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình); 

Cơ quan cấp các loại giấy phép liên quan đến môi trường của dự án đầu 

tư: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định (nay là Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình). 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường: Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 của UBND tỉnh Nam 

Định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án 

Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản (Đồng Thuần Khả 

Chính, Đồng Sóng Đồng Lạc). 

- Loại hình của dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật. 

- Quy mô của dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ Môi trường:  

+ Dự án hoạt động thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng; 

+ Tổng mức đầu tư của dự án: 38.444.750.000 đồng (Căn cứ theo Quyết 

định số 1571/QĐ-UBND ngày 26/7/2024); 
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Căn cứ theo khoản 4, Điều 11 của Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 thì 

dự án thuộc nhóm C. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ Môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường: Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

- Phân nhóm đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Bảo vệ môi 

trường: Dự án nhóm III (Dự án thuộc mục số 2, Phụ lục V, Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường). 

Căn cứ vào khoản 1, Điều 39 và điểm c, khoản 3, Điều 41 của Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020, dự án thuộc đối tượng lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy 

phép môi trường trình Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình tổ chức 

thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cấp giấy phép. 

Nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án tuân theo 

mẫu Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. 

3. Công suất, quy trình hoạt động, sản phẩm của dự án đầu tư: 

3.1. Quy mô, công suất của dự án đầu tư: 

Theo Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 18/10/2023, Quyết định số 

3372/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 của UBND huyện Vụ Bản và hồ sơ hoàn 

công công trình, tổng diện tích khu đất trong phạm vi quy hoạch khoảng 3,11 ha, 

trong đó phần diện tích thực hiện dự án là 2,68 ha (26.824,9 m2). 

 Quy mô các hạng mục công trình của dự án: 

+ San nền mặt bằng; 

+ Hệ thống giao thông; 

+ Hệ thống thoát nước (nước thải và nước mưa riêng); xử lý nước thải; 

+ Hệ thống cấp nước sạch; 

+ Khuôn viên cây xanh; 

+ Hệ thống cấp điện sinh hoạt và trạm biến áp; 

+ Hệ thống chiếu sáng đường. 

 Quy hoạch sử dụng đất: 
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Theo Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 18/10/2023, dự án Xây dựng 

khu dân cư tập trung xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản (Đồng Thuần Khả Chính, 

Đồng Sóng Đồng Lạc) (nay là Khu dân cư tập trung xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) đã được triển khai trên phần diện tích là 26.824,9 m2. Toàn bộ khu đất 

được phân ra 4 khu chức năng sử dụng, bao gồm: Đất ở; đất cây xanh; đất nhà 

văn hóa và đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cụ thể như sau: 

Bảng 2. Tổng hợp sử dụng đất quy hoạch 

TT Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất ở  11.600 43,24 

- Đất biệt thự 3.196 11,91 

- Đất ở liền kề 8.404 31,33 

2 Đất cây xanh  2.025,9 7,55 

3 Đất nhà văn hóa 287,3 1,07 

4 Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật 12.911,7 48,14 

Tổng 26.824,9 100 

 Quy hoạch chia lô: 

Bảng 3. Thống kê chia lô đất ở 

TT Chức năng đất Số lô 
Diện tích 

(m2) 
Mật độ 

(%) 
Tầng cao 

Hệ số sử 
dụng đất 

I Nhà ở liên kế 81 8.404    

1 LK-04 12 1.200    

- LK04-1→12 12 100 90 5 4,5 

2 LK-05 4 400    

- LK05-1→4 4 100 90 5 4,5 

3 LK-06 5 512,7    

- LK06-1 1 112,7 87,5 5 4,4 

- LK06-2→5 4 100 90 5 4,5 

4 LK-07 8 847,3    

- LK07-1 1 125,6 84,9 5 4,2 

- LK07-2 1 96,4 93,6 5 4,7 

- LK07-3 1 97,1 92,9 5 4,6 

- LK07-4 1 97,8 92,2 5 4,6 

- LK07-5 1 98,5 91,5 5 4,6 

- LK07-6 1 99,2 90,8 5 4,5 

- LK07-7 1 99,9 90,1 5 4,5 
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- LK07-8 1 132,8 83,4 5 4,2 

5 LK-08 18 1.864    

- LK08-1 1 132 83,6 5 4,2 

- LK08-2→17 16 100 90 5 4,5 

- LK08-18 1 132 83,6 5 4,2 

6 LK-09 4 402    

- LK09-1→3 3 102,5 89,5 5 4,5 

- LK09-4 1 94,5 95,5 5 4,8 

7 LK-10 9 900    

- LK10-1→9 9 100 90 5 4,5 

8 LK-11 4 402    

- LK11-1→3 3 102,5 89,5 5 4,5 

- LK11-4 1 94,5 95,5 5 4,8 

9 LK-12 4 443    

- LK12-1 1 135,5 82,9 5 4,1 

- LK12-2→4 3 102,5 89,5 5 4,5 

10 LK-13 9 990    

- LK13-1→9 9 110 88 5 4,4 

11 LK-14 4 443    

- LK14-1 1 135,5 82,9 5 4,1 

- LK14-2→4 3 102,5 89,5 5 4,5 

II Nhà ở biệt thự 11 3.196    

1 BT-01 3 864    

- BT01-1 1 292 60,8 3 1,8 

- BT01-2 1 280 62 3 1,9 

- BT01-3 1 292 60,8 3 1,8 

2 BT-02 8 2.332    

- BT02-1 1 297,1 60,3 3 1,8 

- BT02-2 1 290,2 61 3 1,8 

- BT02-3 1 281,9 61,8 3 1,9 

- BT02-4 1 285,6 61,4 3 1,8 

- BT02-5 1 289,3 61,1 3 1,8 

- BT02-6 1 293 60,7 3 1,8 

- BT02-7 1 296,7 60,3 3 1,8 

- BT02-8 1 298,2 60,2 3 1,8 
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 Quy mô dân số:  

Căn cứ theo Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND 

huyện Vụ Bản phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tập trung xã 

Hợp Hưng, huyện Vụ Bản (Đồng Thuần Khả Chính, Đồng Sóng Đồng Lạc), trên 

phần diện tích thực hiện dự án (26.824,9 m2) thiết kế 81 lô nhà ở liền kề và 11 lô 

nhà ở biệt thự, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 380 người. 

3.2. Quy trình hoạt động của dự án đầu tư: 

Chủ dự án đầu tư thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng khu đất → Xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật và chia lô → Đấu giá quyền sử dụng đất → Chuyển quyền 

sử dụng đất cho người trúng đấu giá đất → Chủ dự án đầu tư hoàn thiện các thủ 

tục (môi trường, phòng cháy chữa cháy...) theo quy định → Bàn giao cho 

UBND xã Hiển Khánh thực hiện công tác bảo vệ môi trường và quản lý địa giới 

hành chính theo quy định. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: 

Sản phẩm của dự án là hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung. 

Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường, Chủ dự án 

đầu tư đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện theo báo cáo đánh giá tác động 

môi trường đã được phê duyệt, bao gồm san nền mặt bằng; xây dựng hệ thống 

đường giao thông; hệ thống đường cống thoát nước mưa, nước thải; khu xử lý 

nước thải... Dự án cũng đã hoàn thành đấu giá quyền sử dụng đất trong Quý 

III/2025. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư: 

4.1. Nguyên, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, hóa chất sử dụng: 

Do loại hình dự án là xây dựng hạ tầng kỹ thuật nên dự án chỉ sử dụng 

hóa chất cho vận hành hệ thống xử lý nước thải của khu dân cư gồm: Cloramin 

B khoảng 54 kg/năm bổ sung vào ngăn khử trùng (hệ thống bể xử lý nước thải 

sinh hoạt tập trung).  

4.2. Nhu cầu sử dụng điện năng: 

 Nguồn cấp điện:  

Dự án sử dụng nguồn điện cung cấp bởi Đội quản lý điện lực khu vực Vụ 

Bản (trước đây là Công ty Điện lực Vụ Bản) theo Biên bản thỏa thuận đấu nối 

ngày 15/4/2024.  

Đoạn tuyến đường dây 22kV trạm biến áp 400kVA-22/0,4kV cấp điện 

cho khu vực dự án và hệ thống đường dây hạ thế để phân phối điện đến các hộ 

dân đã được xây dựng hoàn thiện. 

 Nhu cầu sử dụng:  
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Căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng, chỉ tiêu cấp điện tại dự án được ước tính như sau: 

Bảng 4. Nhu cầu sử dụng điện của dự án 

TT Chỉ tiêu cấp điện Quy mô Chỉ tiêu cấp điện Nhu cầu sử dụng 

1 Điện sinh hoạt    

- Điện năng 380 người 
1.000 

kWh/người/năm 
380.000 

kWh/ năm 

- Phụ tải 380 người 330 W/người 125.400 W 

2 
Điện công trình 
công cộng 

 
30% phụ tải 

điện sinh hoạt 
37.620 W 

3 
Chiếu sáng 
công cộng 

   

- 
Chiếu sáng 
đường phố 

12.911,7 m2 1 W/m2 12.911,7 W 

- 
Chiếu sáng công 
viên cây xanh 

2.025,9 m2 0,5 W/m2 1.012,95 W 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước: 

 Nguồn cấp nước:  

Dự án sử dụng nguồn nước cung cấp bởi Nhà máy nước Liên Bảo thuộc 

Công ty cổ phần cấp nước nông thôn Nam Định (trước đây là Công ty cổ phần 

nước sạch và vệ sinh nông thôn Nam Định) đã được hiệp y đấu nối tại Văn bản 

số 216/CV-CTNS ngày 24/7/2023. 

Hiện nay, đường ống cấp nước cho dự án đấu nối từ đường ống PVC 

DN200 (vị trí ống bên trái đường hướng đi QL 21A cách vị trí của dự án khoảng 

70m) đã được xây dựng hoàn thiện. 

 Nhu cầu sử dụng:  

- Nước cấp sinh hoạt:  

Căn cứ theo TCVN 13606:2023 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và 

công trình - Yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn cấp nước cho hoạt động sinh hoạt tại 

điểm dân cư nông thôn là 60 - 120 lít/người/ngày. Căn cứ theo nhu cầu sử dụng 

nước thực tế trên địa bàn xã, định mức cấp nước cho hoạt động sinh hoạt của dự 

án ước tính khoảng 100 lít/người/ngày.  

Dự án đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 380 người, vậy khối lượng nước cấp tối 

đa cho sinh hoạt tại dự án là: 

Qcấp SH = 100 lít/người/ngày x 380 người = 38 m3/ngày 

- Nước tưới cây xanh:  
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Căn cứ theo TCVN 13606:2023 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và 

công trình - Yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn cho 1 lần tưới cây là 3 lít/m2. Diện tích 

đất cây xanh trong phạm vi dự án là 2.025,9 m2. Vậy lượng nước cấp cho hoạt 

động này là: 

Qtưới cây=  2.025,9 m2  x  3 lít/m2 = 6.077,7 lít/lần ≈ 6,8 m3/ngày 

- Nước tưới đường:  

Căn cứ theo TCVN 13606:2023 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và 

công trình - Yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn cho 1 lần tưới đường là 0, 4 lít/m2. Diện 

tích đất giao thông trong phạm vi dự án là 12.911,7 m2. Vậy lượng nước cấp cho 

hoạt động này là: 

Qtưới đường = 12.911,7 m2 x  0,4 lít/m2/lần = 5.164,68 lít/lần ≈ 5,2 m3/ngày 

Bảng 5. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án 

TT Nhu cầu sử dụng nước Đơn vị Khối lượng 

1 Hoạt động sinh hoạt m3/ngày 38 

2 Hoạt động tưới cây m3/ngày 6,8 

3 Hoạt động tưới đường m3/ngày 5,2 

 Hệ số thất thoát rò rỉ, dự phòng  1,2 

 Tổng cộng m3/ngày 60 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: 

5.1. Các hạng mục công trình của dự án: 

Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường, các hạng 

mục công trình của dự án đã xây dựng hoàn thành. Các hạng mục công trình đã 

được chủ dự án đầu tư, đơn vị thi công và đơn vị tư vấn thiết kế tiến hành 

nghiệm thu (Biên bản nghiệm thu đính kèm Phụ lục). 

1) Bóc tách tầng đất mặt: 

- Diện tích đất trồng lúa nước 2 vụ cần bóc tách: 13.605 m2; 

→ Khối lượng đất mặt đã bóc tách (dày 20 cm) là 2.721 m3. 

- Phương án sử dụng tầng đất mặt: 

+ Sử dụng trong khuôn viên dự án: 1.665 m3 – sử dụng để trồng cây xanh 

trong khuôn viên dự án; 

+ Sử dụng ngoài khuôn viên dự án: 1.056 m3.  

Địa điểm sử dụng: Trung tâm Mầm non thôn Lập Vũ: 524 m3 và Cửa 

hàng xăng dầu và dịch vụ thương mại của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 

TMTH Hưng Thịnh 532 m3 (Biên bản kiểm tra việc bóc tách, sử dụng tầng đất 

mặt đính kèm Phụ lục). 

2) San nền: 
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- Tổng diện tích san nền khoảng 16.062,72 m2 (không bao gồm phạm vi 

đường và hè đường); 

- Toàn bộ khu vực san nền bằng cát đen, ô cây xanh được đắp bằng đất 

tận dụng; Độ chặt K = 0,85; Cao độ san nền thiết kế: +1,67 m, độ cao san nền 

trung bình: 1,05m; 

- Phạm vi dự án giáp mương phía Đông khu đất xây dựng tường chắn 

gạch không nung mác 75, vữa xi măng mác M75; Phạm vi ranh giới phía Tây 

khu xây (hè đường D1 giáp ranh ruộng) đắp đất bao đầm chặt. 

3) Hệ thống giao thông: 

- Mạng lưới giao thông của khu dân cư được thiết kế theo dạng ô bàn cờ 

với các trục đường song song và vuông góc. 

- Hướng tuyến và cao độ: 

+ Cao độ tim các tuyến đường: +1,67 m ÷ +2,00 m; 

+ Độ dốc ngang mặt đường imặt = 2%.  

Bảng 6. Mặt cắt ngang các tuyến đường 

TT Tên đường 
Chiều dài 

(m) 
Hè + Mặt đường + Hè/Lề 

(m) 

1 Đường D1 131,05 4 + 7 + 4 

2 Đường D2 132,7 4 + 7 + 4 

3 Đường D3 136,43 
4 + 7 + 4 

4 + 11 + 6 (phạm vi bãi đỗ xe) 

4 Đường N1 219,29 
Đường Khả Chính – Bối Xuyên 
hiện trạng + 11,75 (bao gồm 4m 

giải phân cách mềm) + 4 

5 Đường N2 109,0 4 + 7 + 4 

6 Đường N3 247,58 
3 hè + (0,25÷ 0,6) lề bê tông + 

đường bê tông hiện trạng 

- Kết cấu nền đường: Nền đường đắp cát đầm chặt K = 0,95; Nền hè đắp 

cát đầm chặt K = 0,9. 

- Kết cấu mặt đường: 

+ Các tuyến đường, bãi đỗ xe được thiết kế đồng bộ với quy mô mặt 

đường cấp cao A1, mô đun đàn hồi Eyc ≥ 120 Mpa; 

+ Mặt đường bê tông nhựa C12,5, dày 7 cm; 

+ Tưới nhựa thấm bám, tiêu chuẩn nhựa 1 kg/m2; 

+ Lớp cấp phối đá dăm lớp trên, dày 15 cm; 

+ Lớp cấp phối đá dăm lớp dưới, dày 24 cm; 
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+ Móng đường đá thải đầm chặt, dày 15 cm; 

+ Nền đường cát đen đầm chặt K98, dày 30 cm; 

+ Gia cố nền đường bằng cát đen đầm chặt K95. 

- Kết cấu đan rãnh: 

+ Đan rãnh bê tông đúc sẵn đá 1x2 mác 250, kích thước (50x25x6) cm; 

+ Vữa lót XMCV mác 75, dày 2 cm; 

+ Bê tông đổ tại chỗ đá 2x4 mác 150, dày 10 cm. 

- Kết cấu bó vỉa kích thước (100x30x22) cm và bó vỉa kích thước 

(25x30x22) cm: 

+ Bó vỉa bê tông đúc sẵn mác 200; 

+ Vữa lót XMCV mác 75 dày 2 cm; 

+ Móng bó vỉa bê tông đổ tại chỗ đá 1x2 mác 150, dày 10 cm. 

- Kết cấu bó vỉa kích thước (100x30x60) cm và bó vỉa kích thước 

(25x30x60) cm: 

+ Bó vỉa bê tông đá 1x2 mác 250; 

+ Vữa lót XMCV mác 75 dày 2 cm; 

+ Móng bó vỉa bê tông đổ tại chỗ đá 1x2 mác 150, dày 10 cm. 

- Kết cấu hè: 

+ Lát gạch block có màu dày 6cm; 

+ Lớp đệm vữa XMCV mác 75, dày 2cm; 

+ Cát đen đệm nền hè đầm chặt K = 0,9. 

(Có bố trí lối lên xuống hè đường cho người khuyết tật) 

- Kết cấu bó hè kích thước (10x20) cm: Bó hè bê tông đổ tại chỗ đá 1x2 

mác 150. 

- Kết cấu bồn cây kích thước (80x80x15) cm: 

+ Xây gạch bê tông đặc kích thước (220x105x60) cm mác 75, vữa XMCV 

mác 75; 

+ Trát vữa XM M75 

- Kết cấu tường chắn gạch xây: 

+ Thân, móng tường chắn gạch xây VXM M75; 

+ Trát tường VXM M75 dày 1,5cm; 

+ Lớp đá mạt đệm, dày 10cm; 

+ Cọc tre D(6-8)cm, L = 2,0/cọc, mật độ 20 cọc/m2; 

+ Khoảng cách 10 m đặt 1 khe phòng lún bằng giấy dầu 2 lớp, quét nhựa 

3 lớp; 
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+ Khối lọc bằng đá 1x2 bọc vải địa, ống nhựa uPVC D60, mật độ 5 

m/ống. 

- Kết cấu cọc tre phên nứa gia cố đường D1: 

+ Đóng cọc tre đường kính D (8-10) cm với chiều dài cọc L = 3m. Mật độ 

đóng 20 cm/cọc. Cọc được đóng một hàng thẳng đứng để giữ ổn định cho tuyến 

cọc. Gia cố đầu cọc, dùng một hàng cọc tre nằm ngang được cố định giữa các 

cọc đứng. Dùng dây thép buộc 3 ly đan chéo để liên kết và cố định các cọc lại 

với nhau; 

+ Phên nứa cao 1,0m. 

- An toàn giao thông: 

+ Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông theo QCVN 

41:2019/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. 

+ Kẻ vạch sơn đường giao thông dùng sơn dẻo nhiệt: Vạch tim đường, 

vạch mép đường, vạch sơn đứt nét, vạch giảm tốc độ, vạch đi bộ qua đường, 

vạch mũi tên chỉ hướng…  

+ Lắp đặt biển báo đảm bảo an toàn giao thông tại các nút giao. 

 
Hình ảnh đường giao thông đã xây dựng hoàn thiện 

4) Khuôn viên cây xanh:  

Tổng diện tích đất cây xây là 2.025,9 m2; Trong đó khuôn viên cây xanh 

có diện tích khoảng 1.819,9 m2. 

- Kết cấu đường khuôn viên: 

+ Lát gạch terrazo kích thước (300 x 300)mm; 

+ Vữa lót XMCV mác 75, dày 20mm; 

+ BT lót đổ tại chỗ đá 2x4 mác 150, dày 5cm; 

+ Lớp cát nền K85 dày 25 cm. 

- Kết cấu bó hè kích thước (10x20) cm: Bó hè BTXM đổ tại chỗ M150. 
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- Phạm vi đất trồng cây: 

+ Đất màu trồng cây dày 30 cm; 

+ Lớp đất san nền. 

 

Hình ảnh khuôn viên cây xanh 

5) Hệ thống cấp điện: 

 Đường dây trung áp ĐZK 22kV: 

- Điểm đấu: Cột số 22, thuộc lộ 475 E3.19; 

- Chiều dài tuyến đường dây: L = 283,5m; 

- Xà điện: Sử dụng các bộ xà: XĐL-1PPI, XĐL-2PPI, XRCT-22C, 

XNCTKK+LBS, XK∆TL-22Đ, XN∆TL-22C (230), GPĐ-1T, TS, GCA16 

(a=700).  Toàn bộ các bộ xà, thang, ghế… được chế tạo bằng thép hình theo 

TCVN và được mạ kẽm nhúng nóng. 

- Sứ đường dây: Sử dụng sứ đứng Linepost, cách điện polymer 24kV. 

 Trạm biến áp 400kVA–22/0.4kV: 

- Vị trí: Trạm biến áp treo nằm trên vỉa hè đường D2 của khu dân cư; 

- Máy biến áp: 400kVA–22/0.4kV; 

- Sứ đỡ ghế và thanh dẫn: Sứ có chiều dài dòng rò: DR ≥ 600 mm. 

+ Sử dụng sứ đứng VHĐ 24kV + ty mạ (sứ gốm) để đỡ ghế; 

+ Sử dụng sứ Line post 24K (kèm theo ty mạ và giáp buộc cổ sứ) để đỡ 

dây lèo 

- Thanh dẫn trung thế: Sử dụng cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 24kV: 

AsXE 50/8MM2-HDPE 2.5; 

- Cáp tổng hạ thế: Từ phân cực 0,4kV của máy biến áp tới ngăn chống tôn 

thất của tủ điện hạ thế TĐ-600A/500V của TBA dùng 07 sợi dây đồng cáp loại 1 

pha: Cu/ XLPE/PVC-0,6/1kV (1x240)mm2; 

- Tủ điện tổng: TĐ-600A/500V được thiết kế kiểu treo trên cột, ngoài trời. 
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- Nối đất trạm: Sử dụng bộ tiếp địa R ≤ 4Ω 

- Các thiết bị lắp đặt đều đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành của Điện lực 

Ninh Bình và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

 Hệ thống cấp điện sinh hoạt 0,4kV: 

Hệ thống cấp điện sinh hoạt 0,4kV đấu điện từ sau TBA 400kVA-

22/0,4kV đã xây dựng cụ thể như sau:  

- Cột điện hạ thế: 

+ Sử dụng cột bê tông ly tâm 10m trồng mới; 

+ Trồng dọc trên các trục đường, giữa 02 lô đất hoặc đầu góc bán kính 

uốn cong hè đường (cột góc), cách đều mép bó vỉa 0,75m, khoảng cách giữa 02 

cột khoảng 40m. 

- Cáp điện hạ thế: 

+ Cáp vặn xoắn 0,4kV: Bố trí đường dây đi nổi 

+ Phụ kiện cáp vặn xoắn: Sử dụng phụ kiện chuyên dụng. Các bộ kẹp đỡ, 

kẹp xiết cáp vặn xoắn cùng với bộ đai thép và khóa đai bằng thép không rỉ. Đấu 

nối các nhánh rẽ, nối cáp vặn xoắn với nhau sử dụng ghép chuyên dụng GN1 và 

GN2. 

- Tiếp địa lặp lại: Các vị trí cột số cuối các lộ và các nhánh đường dây 

được bố trí bộ tiếp địa trung tính lặp lại RLL-1.  

 Hệ thống điện chiếu sáng: 

- Nguồn cấp điện cho tủ điện điều khiển hệ thống chiếu sáng (TĐCS) khu 

dân cư được đấu nối từ cột xuất tuyến của TBA 400kVA-22/0,4kV. Đấu nối từ 

lưới điện 0,4kV đến TĐCS sử dụng cáp CEV (4x25)mm2. Từ TĐCS đến vị trí 

các cột đèn sử dụng cáp CEV (4x10)mm2; 

- Tủ điều khiển chiếu sáng: Lắp trên cột xuất tuyến của lưới điện chiếu sáng 

- Cột đèn: Sử dụng cột có sẵn của tuyến đường dây trung và hạ thế 0,4kV 

để lắp đặt các bộ chụp, cần đèn; 

- Chụp, cần đèn: Sử dụng loại mạ kẽm nhúng nóng; 

- Bộ đèn: Sử dụng bộ đèn LED chiếu sáng đường phố 120W; 

- Tiếp địa: Tất cả các cột đèn cao áp đều bố trí tiếp địa. 

Bảng 7. Thống kê khối lượng cấp điện sinh hoạt + chiếu sáng công cộng 

TT Hạng mục công việc Đơn vị Khối lượng 

1 Vị trí cột ĐZK 22kV vị trí 5 

2 Đường dây 22 kV m 283,5 

3 TBA 400kVA-22/0,4kV trạm 01 

4 Cáp vặn xoắn cấp điện sinh hoạt m 1.179 
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5 Cột điện ĐZ0,4kV cột 40 

6 Tủ điều khiển hệ thống chiếu sáng tủ 01 

7 Bộ chụp cần đèn + đèn LED chiếu sáng bộ 29 

8 Bộ đèn sân vườn + chùm hoa + bóng LED bộ 05 

9 Dây cáp chiếu sáng các loại m 1.007 

 
Hình ảnh hệ thống điện sinh hoạt +  chiếu sáng công cộng đã lắp đặt 

6) Hệ thống cấp nước: 

Dự án sử dụng nguồn nước cung cấp bởi Nhà máy nước Liên Bảo thuộc 

Công ty cổ phần cấp nước nông thôn Nam Định (trước đây là Công ty cổ phần 

nước sạch và vệ sinh nông thôn Nam Định) đã được hiệp y đấu nối tại Văn bản 

số 216/CV-CTNS ngày 24/7/2023. 

- Mạng lưới ống cấp nước được thiết kế theo kiểu mạng vòng.  

- Tuyến ống phân phối: Sử dụng ống nhựa HDPE D110 PE100 PN8 có đặc 

tính bền, chịu lực tốt, thi công dễ dàng. Tim tuyến ống phân phối cách chỉ giới 

đường đỏ khoảng 1 m, đỉnh ống cách vỉa vè trung bình từ 0,7 – 0,8 m. Bề rộng 

mương đào đặt ống trung bình là 0,6 m. Đối với các vị trí tuyến ống băng qua 

đường, sử dụng ống thép có cường độ chịu tải trọng lớn lồng bên ngoài ống 

HDPE để bảo vệ ống. Tải trọng mặt đường sẽ tác động trực tiếp lên thân ống thép. 

- Tuyến ống dịch vụ: Sử dụng ống nhựa HDPE DN63 và HDPE DN50. 

Tim tuyến ống dịch vụ cách chỉ giới đường đỏ khoảng 0,5 – 0,7 m, đỉnh ống 

cách mặt vỉa hè trung bình 0,3 m. Bề rộng mương đào trung bình là 0,35m. 
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- Hệ thống cấp nước chữa cháy:  

+ Hệ thống cấp nước cứu hỏa cho dự án áp dụng kiểu hệ thống chữa cháy 

áp lực thấp. 

+ Đường ống cấp nước chữa cháy cho trụ cứu hỏa sử dụng tuyến ống thép 

DN110; Trên tuyến ống bố trí 06 trụ cứu hoả loại 03 cửa. 

+ Lưu lượng nước cứu hoả tính toán là 10(l/s), tính cho số đám cháy đồng 

thời xảy ra trong khu dân cư này bằng 1, áp lực tự do nhỏ nhất trên mạng khi 

cứu hoả không dưới 10m. 

Bảng 8. Thống kê khối lượng cấp nước 

TT Vật liệu Đơn vị Khối lượng 

I Hệ thống cấp nước sinh hoạt   

1 Ống HDPE D110 PE100 PN8 m 764 

2 Ống HDPE D63 PE100 PN8 m 14 

3 Ống HDPE D50 PE100 PN8 m 854 

4 Tê HDPE D110x110-90’ cái 01 

5 Tê HDPE D110x110-45’ cái 02 

6 Cút HDPE D110-45’ cái 10 

7 Cút HDPE D50-45’ cái 24 

8 Tê HDPE D50x50-90’ cái 06 

9 Cụm đai khởi thủy D110x2* cái 01 

10 Cụm đai khởi thủy D110x1.1/2* cái 06 

11 Nút bịt D63 cái 01 

12 Cụm van chặn D110 cụm 02 

13 Cụm hố đồng hồ D100 cụm 01 

14 Cụm trụ cứu hỏa cụm 06 

15 Hố van xả khí hố 02 

16 Hố van xả cặn hố 01 

17 Đoạn ống thép qua đường đoạn 06 

II Hệ thống cấp nước chữa cháy   

1 Ống thép D110 m 667 

2 Ống HDPE D50 m 101 

3 Trụ cứu hỏa cái 06 

4 Bể nước PCCC (thể tích 198 m3) bể 01 

5 Nhà bơm nước họng cứu hỏa nhà 01 

7) Hệ thống thoát nước mưa: 
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Chủ đầu tư đã xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa tách riêng hệ 

thống thu gom và xử lý nước thải. 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa gồm cống tròn D400, D600, D800, 

D1000 dọc dưới hè tuyến đường nội bộ của dự án. Các đoạn qua đường dùng 

cống tròn chịu lực, các ga thu nước đặt với khoảng cách trung bình 35m, rồi 

chảy vào cống D750 qua đường Khả Chính – Bối Xuyên, sau đó thoát ra mương 

phía Bắc dự án tại 01 cửa xả. 

Tọa độ xả thải: X(m) = 2256976.11; Y(m) = 562223.30 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 3o) 

- Kết cấu cống tròn: 

+ Cống tròn BTCT tải trọng HL93 đúc sẵn, miệng âm dương; 

+ Đế cống BTCT đá 1x2 mác 200, dày 16cm; 

+ Đá mạt đệm đáy cống đầm chặt, dày 10cm; 

+ Phạm vi nối 2 ga qua đường giá cố cọc tre dài 2m, D (6-8)cm, mật độ 

20 cọc/m2. 

- Kết cấu ga thu nước mưa: 

+ Tấm đan ga BTCT đúc sẵn đá 1x2 mác 200, dày 7 cm; 

+ BTCT đệm đầu tường ga đổ tại chỗ đá 1x2 mác 200, dày 10 cm; 

+ Tường hố ga xây gạch bê tông đặc kích thước (220x105x60) M75, vữa 

XMCV M75; 

+ Trát tường hố ga bên trong vữa XMCV mác 75, dày 1,5 cm; 

+ Đáy hố ga BT đổ tại chỗ đá 2x4 mác 150, dày 10 m; 

+ Lớp nilon chống mất nước; 

+ Đá mạt đệm đáy cống đầm chặt, dày 10 cm. 

Bảng 9. Thống kê khối lượng hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

TT Hạng mục công việc Đơn vị Khối lượng 

1 Cống BTCT D400 m 205 

- Cống BTCT D400 trên hè m 55 

- Cống BTCT D400 qua đường m 150 

2 Cống BTCT D600 m 672 

- Cống BTCT D400 trên hè m 550 

- Cống BTCT D400 qua đường m 122 

3 Cống BTCT D800 trên hè m 95 

4 Cống BTCT D1000 qua đường m 16 

5 Hố ga thu nước mưa ga 51 
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- Hố ga 500x500 ga 20 

- Hố ga 700x700 ga 26 

- Hố ga 900x900 ga 04 

- Hố ga 900x1300 ga 01 

6 Cửa xả cửa 01 

8) Hệ thống thoát nước thải: 

Hệ thống thoát nước thải gồm cống hộp B300 nằm sau khu dân cư, cống 

tròn D400 và cống hộp BTCT (700x400)mm chịu lực qua đường. 

Nước thải sau khi được thu gom dẫn vào hệ thống bể xử lý nước thải tập 

trung công suất 50 m3/ngày.đêm đặt tại khuôn viên cây xanh, nước thải sau xử lý 

theo hệ thống cống tròn D400 dẫn vào cống D750 qua đường Khả Chính – Bối 

Xuyên thoát ra mương phía Bắc dự án tại 01 cửa xả. 

Tọa độ xả thải: X(m) = 2256976.11; Y(m) = 562223.30 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 3o) 

- Kết cấu cống hộp B300: 

+ Tấm đan cống BTCT đúc sẵn đá 1x2 mác 200, dày 7 cm; 

+ BT đệm đầu tường cống đổ tại chỗ đá 1x2 mác 200, dày 8 cm; 

+ Tường cống xây gạch bê tông đặc kích thước (220x105x60) M75, vữa 

XMCV mác 75; 

+ Trát tường cống bên trong vữa XMCV mác 75, dày 1,5 cm; 

+ Đáy cống BT đổ tại chỗ đá 2x4 mác 150, dày 10 m; 

+ Lớp nilon chống mất nước; 

+ Đá mạt đệm đáy cống đầm chặt, dày 10 cm; 

- Kết cấu cống tròn D400: 

+ Cống tròn BTCT D400 tải trọng HL93 đúc sẵn, miệng âm dương; 

+ Đế cống BTCT đúc sẵn đá 1x2 mác 200, dày 10 cm; 

+ Đá mạt đệm đáy cống đầm chặt, dày 10 cm; 

+ Phạm vi nối hai ga qua đường gia cố cọc tre dài 2m, D (6-8)cm, mật độ 

20 cọc/m2. 

- Kết cấu cống hộp BTCT (700x400)mm qua đường: 

+ Cống BTCT đổ tại chỗ đá 1x2 mác 250, dày 12 cm; 

+ Lớp nilon chống mất nước; 

+ Đá mạt đệm đáy cống đầm chặt, dày 10 cm; 

+ Nền móng gia cố cọc tre dài 2m, D (6-8)cm, mật độ 20 cọc/m2. 

- Kết cấu ga thu nước thải: 
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+ Tấm đan ga BTCT đúc sẵn đá 1x2 mác 200, dày 7 cm; 

+ BTCT đệm đầu tường ga đổ tại chỗ đá 1x2 mác 200, dày 10 cm; 

+ Tường hố ga xây gạch bê tông đặc kích thước (220x105x60) M75, vữa 

XMCV mác 75; 

+ Trát tường hố ga bên trong vữa XMCV mác 75, dày 1,5 cm; 

+ Đáy hố ga BT đổ tại chỗ đá 2x4 mác 150, dày 12 m; 

+ Lớp nilon chống mất nước; 

+ Đá mạt đệm đáy cống đầm chặt, dày 10 cm. 

Bảng 10. Thống kê khối lượng hệ thống thoát nước thải 

TT Vật liệu Đơn vị Khối lượng 

1 Cống hộp B300  m 631,4 

2 Cống hộp BTCT 700x400  m 65 

3 Cống tròn D400 m 147 

- Cống tròn D400 trên hè m 110 

- Cống tròn D400 dưới đường m 37 

4 Hố ga thu nước thải ga 38 

- Hố ga 500x500 ga 30 

- Hố ga 700x700 ga 8 

5 
Hệ thống bể xử lý nước thải tập trung công suất 
50 m3/ngày.đêm 

HT 01 

6 Cửa xả cái 01 

9) Hệ thống bể xử lý nước thải tập trung công suất 50 m3/ngày.đêm:  

Nước thải trong khu dân cư sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại của các hộ 

gia đình sẽ theo hệ thống cống dẫn về hệ thống bể xử lý nước thải tập trung công 

suất 50 m3/ngày.đêm đặt ngầm trong khuôn viên cây xanh phía Đông Bắc để 

tiếp tục xử lý. Hệ thống xử lý nước thải gồm: 02 ngăn thu nước, 01 ngăn yếm 

khí, 02 ngăn lắng, 02 ngăn lọc và 01 ngăn khử trùng. 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt sẽ thoát ra mương phía Bắc dự 

án tại 01 cửa xả. 

Kết cấu hệ thống bể xử lý nước thải tập trung: 

+ Tấm đan bể xử lý BTCT đúc sẵn đá 1x2 mác 200, dày 12 cm; 

+ Thành bể BTCT đổ tại chỗ đá 1x2 mác 250 dày 20 cm; 

+ Tường ngăn xây gạch bê tông đặc kích thước (220x105x60) M75, vữa 

XMCV mác 75 dày 2 cm. 

+ Trát tường bên trong vữa XMCV mác 75, dày 2 cm; 
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+ Đáy bể BTCT đổ tại chỗ đá 1x2 mác 250, dày 30 cm; 

+ Bê tông lót mác 150 dày 10 cm; 

+ Gia cố móng bằng cọc tre dài 2m, D (6-8)cm, mật độ 25 cọc/m2; 

+ Cột BTCT M250 kích thước 22x22 cm; 

+ Dầm BTCT M250 kích thước 22x25 cm; 

+ Ngăn khử trùng xây gạch đặc không nung, trát VXM M75, đáy ngăn 

bằng BT M200 dày 20cm, lớp đá mạt đệm dày 10cm, cọc tre dài 2m, mật độ 20 

cọc/m2; 

+ Tấm đan ngăn lọc BTCT đúc sẵn đá 1x2 mác 200, dày 10 cm. 

Bảng 11. Thông số kỹ thuật hệ thống bể xử lý nước thải tập trung công suất 

50 m3/ngày.đêm 

TT Nội dung Số lượng Kích thước Thể tích 

1 Ngăn thu 02 2x(1,52x1,78x2,2) 11,9 

2 Ngăn yếm khí 01 
2,2x(6,5x8,2-2x2x1,74-

0,22x0,22x7) 
101,2 

3 Ngăn lắng 02 2x(1x3,14x2,2) 13,82 

4 Ngăn lọc 02 2x(1x3,14x2,2) 13,82 

5 Ngăn khử trùng 01 1,69x1,2x3 6,08 

 

Hình ảnh hệ thống bể xử lý nước thải 

5.2. Tiến độ thực hiện dự án: 

Bảng 12. Tiến độ thực hiện xây dựng dự án 

TT Hạng mục công trình thực hiện 
Thời gian thực 

hiện 

I Giai đoạn chuẩn bị 

 
- Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 

- Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết 

Quý II/2023 - 
Quý II/2024 
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1/500; 

- Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường; 

- Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; 

- Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển 
khai sau thiết kế cơ sở; 

- Thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng 

II Giai đoạn thi công xây dựng 

 

- San lấp mặt bằng; 

- Thi công hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống giao thông; Hệ 
thống thoát nước (nước thải và nước mưa riêng); Xử 
lý nước thải; Hệ thống cấp nước sạch; Khuôn viên cây 
xanh; Hệ thống cấp điện sinh hoạt và trạm biến áp; Hệ 
thống chiếu sáng đường. 

Quý III/2024 - 
Quý III/2025 

 

III Giai đoạn dự án đi vào khai thác sử dụng 

- Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển quyền 
sử dụng đất cho người trúng đấu giá đất 

Quý  III/2025 

- Thực hiện lập hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép môi 
trường cho dự án 

Quý IV/2025– 
Quý I/2026 

- Vận hành thử nghiệm dự án: Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Nam Định có trách nhiệm vận hành thử 
nghiệm hệ thống bể xử lý nước thải tập trung công 
suất 50 m3/ngày.đêm 

Quý II/2026 – 
Quý III/2026 

- Chủ dự án tiến hành bàn giao cho UBND xã Hiển 
Khánh quản lý về địa giới hành chính và các vấn đề 
về môi trường (các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải; 
thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, CTNH, hệ thống 
bể xử lý nước thải tập trung), triển khai thu các phí 
dịch vụ để vận hành khu dân cư như phí vệ sinh, môi 
trường,… các công việc này được thực hiện theo quy 
định chung của nhà nước 

Quý III/2026 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản 

(Đồng Thuần Khả Chính, Đồng Sóng Đồng Lạc) triển khai tại xã Hiển Khánh, 

tỉnh Ninh Bình (trước đây là xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) phù 

hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Ninh Bình và của địa phương bao gồm:  

- Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050. Cụ 

thể đối với phương án tổ chức lãnh thổ khu vực  nông thôn: Phát triển nông thôn 

tỉnh Nam Định gắn với công tác xây dựng nông thôn mới, chương trình, kế 

hoạch  phát triển kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa của tỉnh, phù hợp với 

điều kiện tự nhiên, sinh thái của mỗi vùng, mỗi khu vực; Phát triển xây dựng 

nông thôn theo hướng cải tạo chỉnh trang các giá trị hiện hữu; đầu tư chiều sâu 

về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo bộ tiêu chí nông thôn mới, trên cơ sở 

duy trì sự ổn định của hệ thống dân cư có sẵn, bảo tồn và phát huy các giá trị 

văn hóa kiến trúc truyền thống. 

- Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 24/12/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam 

Định. Cụ thể, phát triển nhà ở khu vực nông thôn đồng bộ và phù hợp với mục 

tiêu của chương trình nông thôn mới, từng bước cải thiện chất lượng nhà ở cho 

người dân, nâng cao công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng xã 

hội, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ với sự phát triển chung của tỉnh. 

- Quyết định số 6186/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện Vụ 

Bản phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản đến 

năm 2030. Cụ thể, tổng diện tích khu đất trong phạm vi quy hoạch là 3,11 ha, 

trong đó phần diện tích thực hiện dự án là 2,68 ha. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

Nước thải của dự án sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) 

chảy vào cống D750 qua đường Khả Chính – Bối Xuyên rồi thải ra mương phía 

Bắc dự án. 

Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án là mương phía Bắc thuộc 

quản lý của UBND xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình (trước đây là UBND xã Hợp 

Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Mương có chiều dài khoảng 1.290 m, 

chiều rộng khoảng 5 – 6 m, sâu khoảng 1,2 m, có nhiệm vụ tưới tiêu nước trong 

và xung quanh khu vực dự án. Lưu vực tiêu thoát nước thải của mương là sông 
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Chanh và chịu chế độ thủy văn của sông Chanh. Dự án đã được UBND xã Hợp 

Hưng (nay là UBND xã Hiển Khánh) chấp thuận hiệp y vị trí xả thải nước mưa, 

nước thải sau xử lý vào mương phía Bắc tại Biên bản làm việc ngày 26/12/2023 

(đính kèm theo phụ lục).  

2.1. Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường: 

Khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận phụ thuộc vào lưu lượng dòng 

chảy và nồng độ các chất ô nhiễm của nguồn tiếp nhận. 

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 76/2017/TTBTNMT ngày 

19/12/2017, Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 và 

Điều 2 Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, khả năng chịu tải của mương phía Bắc dự án được đánh giá theo 

phương pháp trực tiếp, trên cơ sở giới hạn tối đa của từng thông số theo QCVN 

08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, gồm: 

COD, BOD5, Tổng N, Tổng P, Tổng Coliform. 

2.2. Tính toán khả năng tiếp nhận nguồn nước:  

Căn cứ Thông tư số 76/2017/TTBTNMT ngày 19/12/2017 và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu 

tải của mương phía Bắc dự án được đánh giá theo phương pháp trực tiếp, áp 

dụng công thức: 

Ltn = (Ltđ – Lnn) x Fs (1) 

Trong đó:  

Ltn (kg/ngày): Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số; 

Ltd (kg/ngày): Tải lượng ô nhiễm tối đa của thông số chất lượng nước mặt; 

Lnn (kg/ngày): Tải lượng thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước; 

Fs: Hệ số an toàn, lựa chọn trong khoảng 0,7 đến 0,9. Chọn Fs = 0,7. 

 Xác định tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt Ltđ: 

 Ltđ = Cqc x Qs x 86,4 (2) 

Trong đó:  

Cqc (mg/l): Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo QCVN 

08:2023/BTNMT (Bảng 2); 

Qs (m
3/s): Lưu lượng chảy của đoạn sông.  

Do mương phía Bắc dự án là kênh tưới tiêu thoát nước nên không có số 

liệu báo cáo, đo đạc cụ thể về lưu lượng nước theo các tháng trong năm cũng 

như lưu lượng nước vào mùa kiệt. Tuy nhiên căn cứ yêu cầu kỹ thuật đối với các 

công trình thủy lợi thì lưu lượng thiết kế của mương phía Bắc dự án khoảng 

0,001 m3/s. 
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Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt được tính toán theo 

công thức (2) như sau: 

Thông số COD BOD5 Tổng Coliform Tổng N Tổng P 

Cqc (mg/l) ≤ 15 ≤ 6 ≤ 5.000 ≤ 1,5 ≤ 0,3 

Qs (m
3/s) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Ltđ (kg/ngày) 1,296 0,518 432 0,129 0,026 

 Xác định tải lượng thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước Lnn:  

Lnn = Cnn x Qs x 86,4 (kg/ngày) (3) 

Trong đó:  

Qs (m
3/s): Lưu lượng chảy của đoạn sông. Chọn giá trị Qs = 0,001 m3/s.  

Cnn (mg/l): Kết quả phân tích chất lượng nước mặt. Căn cứ theo kết quả 

quan trắc môi trường nước mương phía Bắc dự án ngày 22/10/2025. 

Tải lượng thông số chất lượng nước mặt hiện có trong nguồn nước mương 

phía Bắc dự án được tính toán theo công thức (3) như sau: 

Thông số COD BOD5 Tổng Coliform Tổng N Tổng P 

Cnn (mg/l) 14 5 460 1,55 0,09 

Qs (m
3/s) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Lnn (kg/ngày) 1,21 0,432 39,744 0,134 0,008 

Áp dụng công thức (1), tính được khả năng tiếp nhận, sức chịu tải của 

Mương phía Bắc dự án như sau:  

Thông số COD BOD5 Tổng Coliform Tổng N Tổng P 

Ltđ (kg/ngày) 1,296 0,518 432 0,129 0,026 

Lnn (kg/ngày) 1,21 0,432 39,744 0,134 0,008 

Fs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Ltn (kg/ngày) 0,06 0,06 274,579 -0,003 0,0127 

Như vậy, mương phía Bắc dự án còn khả năng tiếp nhận các thông số 

COD, BOD5, Tổng P, Tổng Coliform. Tuy nhiên việc đánh giá trên chỉ là dự 

báo. Việc xả nước thải của dự án sau hệ thống bể xử lý nước thải tập trung công 

suất 50 m3/ngày.đêm đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt ra mương phía Bắc dự án tại 01 

cửa xả sẽ không làm ảnh hưởng đến chất lượng nước của mương. 

Ngoài ra, dự án đã được UBND xã Hợp Hưng (nay là UBND xã Hiển 

Khánh) chấp thuận hiệp y vị trí xả thải nước mưa, nước thải sau xử lý vào 

mương phía Bắc tại Biên bản làm việc ngày 26/12/2023 (đính kèm theo phụ lục). 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hợp Hưng, huyện 
Vụ Bản (Đồng Thuần Khả Chính, Đồng Sóng Đồng Lạc)” (hiện nay là Khu dân cư tập trung 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) 

Chủ dự án đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Định       24 
 

CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

1.1. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa: 

Dự án đã xây dựng hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thoát 

nước thải, đảm bảo thoát nước mưa triệt để trên nguyên tắc tự chảy. 

Sơ đồ 1. Quy trình thu gom, thoát nước mưa của dự án 

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa gồm cống tròn D400, D600, D800, 

D1000 và 88 hố ga thu nước mưa dọc dưới hè tuyến đường nội bộ của dự án. 

Khoảng cách giữa các hố ga trung bình khoảng 35m. Các đoạn qua đường sử 

dụng cống chịu lực. 

- Nước mưa bề mặt được thu gom, chảy về cống D750 qua đường Khả 

Chính – Bối Xuyên, sau đó thoát ra mương phía Bắc dự án tại 01 cửa xả. 

Tọa độ xả thải: X(m) = 2256976.11; Y(m) = 562223.30 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 3o) 

Bảng 13. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

TT Vật liệu Đơn vị Khối lượng 

1 Cống BTCT D400 m 179 

2 Cống BTCT D600 m 621 

3 Cống BTCT D800 trên hè m 99 

4 Cống BTCT D1000 qua đường m 13 

5 Hố ga thu nước mưa ga 88 

- Hố ga (800x800) ga 75 

- Hố ga (1000x1000) ga 14 

6 Cửa xả cửa 01 

Nguồn: Bản vẽ hoàn công Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản 

(Đồng Thuần Khả Chính, Đồng Sóng Đồng Lạc) (nay là khu dân cư tập trung xã Hiển Khánh, 

tỉnh Ninh Bình) 

Hệ thống cống thu gom, 
thoát nước mưa 

& Hệ thống hố ga 

Nước mưa 
bề mặt 

Cống D750 qua đường 
Khả Chính – Bối Xuyên 

Mương phía Bắc dự án 
tại 01 cửa xả 
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1.2. Hệ thống thu gom, thoát nước thải: 

Sơ đồ 2. Quy trình thu gom, thoát nước thải của dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chủ dự án sẽ yêu cầu các hộ dân trong khu dân cư phải xử lý sơ bộ nước 

thải phát sinh từ khu nhà vệ sinh của hộ gia đình mình bằng bể tự hoại 03 ngăn 

trước khi đấu nối vào cống thu gom, thoát nước thải của khu dân cư. 

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải gồm: Cống hộp B300 nằm sau khu 

dân cư, cống tròn D400 và cống hộp BTCT (700x400)mm chịu lực qua đường. 

Nước thải được thu gom về hệ thống bể xử lý nước thải tập trung công 

suất 50 m3/ngày.đêm (đặt tại khuôn viên cây xanh) để xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

trước khi theo cống tròn D400 dẫn vào cống D750 qua đường Khả Chính – Bối 

Xuyên rồi thoát ra mương phía Bắc dự án tại 01 cửa xả. 

Tọa độ: X(m) = 2256976.11; Y(m) = 562223.30 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 3o) 

Bảng 14. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, thoát nước thải 

TT Vật liệu Đơn vị Khối lượng 

I Hệ thống thu gom nước thải 

1 Cống hộp B300 m 556 

2 Cống hộp BTCT 700x400  m 61 

3 Hố ga thu nước thải ga 16 

- Hố ga (500x500) ga 08 

- Hố ga (700x700) ga 08 

Bể tự hoại 
nhà dân 

Nước thải vệ sinh 
nhà dân 

Cống D750 qua đường 
Khả Chính – Bối Xuyên 

Mương phía Bắc dự án 
tại 01 cửa xả 

Cống thoát nước thải 
B300, D400 và cống hộp 

(700x400) 

Nước thải sinh hoạt 
còn lại 

HT bể xử lý nước thải tập trung 
công suất 50 m3/ng.đ 
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II Hệ thống thoát nước thải   

1 Cống tròn D400 m 125 

2 Hố ga thoát nước (700x700) cái 05 

III Điểm xả nước thải sau xử lý   

1 Vị trí xả nước thải Phía Bắc dự án 

2 Số lượng điểm xả 01 điểm 

3 
Tọa độ (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 
105030’, múi chiếu 3o) 

X(m) = 2256976.11; 
Y(m) = 562223.30 

4 Nguồn tiếp nhận Mương phía Bắc dự án 

5 Cơ quan quản lý công trình thủy lợi 
Ủy ban nhân dân xã 

Hiển Khánh 

Nguồn: Bản vẽ hoàn công Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản 

(Đồng Thuần Khả Chính, Đồng Sóng Đồng Lạc) (nay là khu dân cư tập trung xã Hiển Khánh, 

tỉnh Ninh Bình) 

Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án là mương phía Bắc có 

chiều dài khoảng 1.290 m, chiều rộng khoảng 5 – 6 m, sâu khoảng 1,2 m, có 

nhiệm vụ tưới tiêu nước trong và xung quanh khu vực dự án. Dự án đã được 

UBND xã Hợp Hưng (nay là UBND xã Hiển Khánh) chấp thuận hiệp y vị trí xả 

thải nước mưa, nước thải sau xử lý vào mương phía Bắc tại Biên bản làm việc 

ngày 26/12/2023 (đính kèm theo phụ lục). 

1.3. Xử lý nước thải: 

Bảng 15. Thống kê lượng nước thải phát sinh của dự án 

TT Hoạt động Đơn vị 
Tải lượng 

Nước cấp Nước thải 

1 Hoạt động sinh hoạt m3/ngày 38 38 

2 Hoạt động tưới cây m3/ngày 6,8 - 

3 Hoạt động tưới đường m3/ngày 5,2 - 

 Tổng cộng m3/ngày 50 38 

Căn cứ theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính 

phủ về thoát nước và xử lý nước thải, khối lượng nước thải sinh hoạt được tính 

bằng 100% khối lượng nước cấp. 

 Bể tự hoại 03 ngăn: 

Các hộ dân trong khu dân cư được yêu cầu phải xây dựng bể tự hoại 03 

ngăn để xử lý nước thải nhà vệ sinh của hộ gia đình mình trước khi đấu nối vào 

cống thu gom, thoát nước thải của khu dân cư. Bể tự hoại thực hiện nhiệm vụ 

lắng và phân hủy sinh học các chất hữu cơ trong nước thải. 
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Sơ đồ 3. Quy trình xử lý của bể tự hoại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại dựa trên hoạt động của các vi sinh vật 

phân huỷ yếm khí. 

Nước thải thu về ngăn số 1 và chảy tràn sang ngăn số 2 bằng lỗ thông 

nước giữa 2 ngăn. Tại đây 70 - 85% chất hữu cơ được phân huỷ, bùn lắng xuống 

đáy ngăn. Nước thải phân huỷ ở ngăn số 2 sẽ chảy tràn sang ngăn số 3 bằng ống 

uPVC D60, tại đây chất hữu cơ tiếp tục được lắng xuống đáy ngăn. 

Nước thải tại từng hộ dân sau đó theo cống hộp B300 nằm sau khu dân cư 

và cống hộp BTCT (700x400)mm chịu lực qua đường dẫn về Hệ thống bể xử lý 

nước thải tập trung công suất 50 m3/ngày.đêm. 

Thể tích của bể tự hoại 03 ngăn: 

Áp dụng phương thức tính toán thiết kế bể tự hoại của TS. Trần Đức Hạ - 

Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa - NXB Khoa học & kỹ thuật, Hà 

Nội 2002 để xây dựng bể phù hợp. 

Thể tích phần lắng của bể tự hoại: W1 = a.N.T1/1.000 (m3 );  

Thể tích phần chứa và lên men phân hủy cặn: W2 = b.N.T2/1.000 (m3 );  

Tổng thể tích bể tự hoại (W, m3 ): W = W1 + W2.  

Trong đó: N - số người sử dụng (tính trung bình mỗi hộ 04 người, N=4);  

a- tiêu chuẩn thải nước của một người trong một ngày  

b- tiêu chuẩn cặn lắng lại trong bể tự hoại của một người trong một ngày; 

giá trị của b phụ thuộc vào chu kỳ hút cặn khỏi bể; nếu thời gian giữa hai lần hút 

cặn <1 năm thì b = 0,1 l/người.ngày, nếu ≥ 1 năm thì b=0,08 l/người.ngày 

T1 - thời gian lưu của bể tự hoại, chọn 07 ngày; 

Nước thải 
sinh hoạt 
còn lại 

 

Nước thải 
nhà vệ sinh 

HT bể xử lý 
nước thải 
tập trung 

công suất 50 
m3/ng.đ 

Ngăn 1: 
Điều hòa, lắng, 
phân hủy kị khí

Ngăn 2: 
Lắng, 

phân hủy kị khí

Ngăn 3: 
Lắng 
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T2 - thời gian giữa hai lần hút bùn cặn lên men; ta tính cho thời gian 06 

tháng (T2 = 180 ngày); 

Từ đó, thể tích bể tự hoại được dự tính như sau: 

W1 = (100 x 4 x 7)/1.000 = 2,8 m3 

W2 = 0,1 x 4 x 180/1.000 = 0,072 m3 

Tổng thể tích bể tự hoại là: W = 0,072 + 2,8 = 2,872 m3 

Vậy mỗi hộ dân phải xây dựng bể tự hoại có thể tích tối thiểu là 2,9 m3. 

 Hệ thống bể xử lý nước thải tập trung công suất 50 m3/ngày.đêm: 

Chủ dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống bể xử lý nước thải tập trung công 

suất 50 m3/ngày.đêm đặt ngầm trong khuôn viên cây xanh phía Đông Bắc. 

Hệ thống bể xử lý nước thải tập trung công suất 50 m3/ngày.đêm gồm: 02 

ngăn thu nước, 01 ngăn yếm khí, 02 ngăn lắng, 02 ngăn lọc và 01 ngăn khử 

trùng. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt sẽ thoát ra mương phía Bắc dự 

án tại 01 cửa xả. 

Đơn vị thiết kế: Công ty CP xây dựng và tư vấn xây dựng Nam Định. 

Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông CCT và 

Công ty CP điện Nhật Minh. 

Đơn vị thi công: Công ty CP Môi trường Soltech Việt Nam. 
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Sơ đồ 4. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt của hệ thống bể xử lý 

nước thải tập trung công suất 50 m3/ngày.đêm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyết minh quy trình: 

Nước thải sinh hoạt được thu gom bằng cống hộp B300 nằm sau khu dân 

cư và cống hộp BTCT (700x400) mm chịu lực qua đường dẫn về hệ thống bể xử 

lý nước thải tập trung công suất 50 m3/ngày.đêm.  

+ Ngăn thu:  02 ngăn, thể tích 11,9 m3/ngăn 

Nước thải sẽ đi qua song chắn rác để loại bỏ các loại rác có kích thước lớn 

hơn 10 mm trước khi đi vào ngăn thu để ổn định lưu lượng, nồng độ. 

+ Ngăn yếm khí: 01 ngăn, thể tích 101,73 m3.  

Nước thải được lưu trong ngăn yếm khí với thời gian khoảng 48 giờ. Tại 

đây diễn ra quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ bởi các vi sinh vật yếm khí. 

Các vi sinh vật yếm khí trong ngăn sẽ hấp phụ chất hữu cơ (BOD5, COD…) hòa 

tan trong nước thải, đồng thời phân hủy và chuyển hóa chúng thành khí metan, 

cacbonic và các khí khác. Hỗn hợp nước thải và bùn hoạt tính sau đó được dẫn 

qua ngăn lắng.  

+ Ngăn lắng: 02 ngăn lắng, thể tích 13,82 m3/ngăn. 

Nước thải sinh hoạt 
của các hộ dân trong 

khu dân cư 

Cống B300 

Cống 
(700x400) 

Ngăn yếm khí 

Ngăn lắng 

Ngăn lọc 

Ngăn khử trùng 

Ngăn thu 

Hố ga 

Cống D750 qua đường 
Khả Chính – Bối Xuyên 

Mương phía Bắc 
dự án tại 01 cửa xả 

Cống D400 
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Nước từ ngăn yếm khí chảy sang 2 ngăn lắng. Tại đây diễn ra quá trình 

lắng sinh học nước thải, bùn cặn có trọng lượng lớn sẽ được lắng xuống đáy. 

Lớp nước bên trên từ 2 ngăn lắng sẽ chảy sang 2 ngăn lọc. 

+ Ngăn lọc: 02 ngăn lọc, thể tích 13,82 m3/ngăn. 

Nước thải từ ngăn lắng theo đường ống PVC D200 chảy sang ngăn lọc, 

nước đi từ dưới lên lần lượt qua các lớp vật liệu lọc gồm: 01 lớp sỏi cuội dày 20 

cm, 01 lớp cát vàng dày 20 cm và 01 lớp than hoạt tính dày 40 cm. 

Khi nước thải đi qua một lớp vật liệu, các chất rắn có kích thước lớn hơn 

sẽ bị giữ lại trên bề mặt vật liệu lọc hoặc giữa các khe hở của lớp vật liệu lọc. 

Quá trình lọc nhằm loại bỏ các chất rắn lơ lửng, khử bớt nước của bùn lấy ra từ 

ngăn lắng. Lớp than hoạt tính dùng để hấp phụ. Nguyên tắc chủ yếu của quá 

trình hấp phụ là bề mặt của các chất rắn (sử dụng làm chất hấp phụ) khi tiếp xúc 

với nước thải có khả năng giữ lại các chất hòa tan trong nước thải trên bề mặt 

của nó do sự khác nhau của sức căng bề mặt. Quá trình hấp phụ có hiệu quả 

trong việc làm giảm hơi mùi, màu, COD, BOD5 còn trong nước thải...  

Các lớp vật liệu lọc sau một thời gian sử dụng sẽ bão hòa và mất khả năng 

hấp phụ và cần được thau rửa hoặc thay thế vật liệu mới. Chế độ thay thế hoặc 

thau rửa sẽ căn cứ vào khả năng hấp phụ của vật liệu lọc. Quá trình thay thế vật 

liệu lọc thực hiện bằng cách thủ công: nhấc nắp bể lên sau đó tiến hành thay vật 

liệu lọc hoặc thau rửa. 

+ Ngăn khử trùng: 01 ngăn, thể tích 6,08 m3.  

Nước thải sau khi qua các ngăn vật liệu lọc theo đường ống chảy vào ngăn 

khử trùng. Tại ngăn khử trùng có bổ sung hóa chất Cloramin B (dạng viên, đặt 

trong ống nhựa có đường kính Ф150, ống nhựa được thiết kế đi xuyên qua nắp 

ngăn khử trùng với chiều cao cách nắp bể khoảng 10cm, có nắp bịt đầu đường 

ống thể thuận lợi cho việc bổ sung hóa chất khử trùng dạng viên vào ống mà 

không phải cậy nắp bê tông), nước thải đi qua sẽ được loại bỏ các vi sinh vật gây 

bệnh, đặc biệt là Coliform có trong nước thải, do đó tránh được khả năng lan 

truyền các vi sinh gây bệnh ra môi trường. Hóa chất khử trùng sẽ được tính toán 

bổ sung hàng tuần để tiêu diệt hoàn toàn các vi sinh vật gây bệnh còn sót lại 

trong nước thải.  

Nước thải tại ngăn khử trùng xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt sẽ theo hệ thống 

cống tròn D400 dẫn vào cống D750 qua đường Khả Chính – Bối Xuyên thoát ra 

mương phía Bắc dự án tại 01 cửa xả. Ủy ban nhân dân xã Hợp Hưng (nay là Ủy 

ban nhân dân xã Hiển Khánh) đã chấp thuận hiệp y vị trí xả thải vào mương 

phía Bắc tại Biên bản làm việc ngày 26/12/2023 (đính kèm theo phụ lục). 

Tọa độ: X(m) = 2256976.11; Y(m) = 562223.30 
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(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 3o) 

Khi dự án đưa vào khai thác sử dụng, UBND xã Hiển Khánh sẽ chịu trách 

nhiệm quản lý và vận hành hệ thống bể xử lý nước thải tập trung công suất 50 

m3/ngày.đêm. 

Bảng 16. Thông số kỹ thuật hệ thống bể xử lý nước thải tập trung công suất 

50 m3/ngày.đêm 

TT Nội dung Số lượng Kích thước Thể tích 

1 Ngăn thu 02 2x(1,52x1,78x2,2) 11,9 

2 Ngăn yếm khí 01 
2,2x(6,5x8,2-2x2x1,74-

0,22x0,22x2) 
101,73 

3 Ngăn lắng 02 2x(1x3,14x2,2) 13,82 

4 Ngăn lọc 02 2x(1x3,14x2,2) 13,82 

5 Ngăn khử trùng 01 1,69x1,2x3 6,08 

Hóa chất cho hệ thống bể xử lý nước thải: Sử dụng Cloramin B dạng viên 

(200g/viên) với khối lượng khoảng 54 kg/năm bổ sung vào ngăn khử trùng (hệ 

thống bể xử lý nước thải tập trung). 

2. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải: 

2.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động giao thông: 

- Chủ dự án đã tiến hành kẻ vạch sơn đường giao thông: Tim đường, mép 

đường, vạch giảm tốc độ, vạch đi bộ qua đường, vạch phân chia các làn xe... 

đảm bảo an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

- Đảm bảo vệ sinh đường sạch sẽ, tưới đường thường xuyên, trên tất cả 

các tuyến đường, đặc biệt vào thời điểm khô hanh. 

- Chủ dự án đã trồng cây xanh bóng mát trên vỉa hè, dọc theo các tuyến 

đường giao thông; trồng cây xanh, phủ thảm cỏ trong công viên cây xanh đảm 

bảo tỷ lệ theo quy hoạch là 7,55% diện tích thực hiện dự án đã được phê duyệt. 

Cây xanh là yếu tố quan trọng tạo nên cảnh quan sinh thái của khu nhà ở, cũng 

như tạo lớp cách ly tiếng ồn, bụi cho các khu nhà.  

- Trong giai đoạn các hộ dân xây dựng nhà ở, UBND xã Hiển Khánh yêu 

cầu các hộ dân phải thực hiện một số biện pháp sau: Sử dụng bạt che chắn khu 

vực chứa vật liệu xây dựng và tưới nước tạo độ ẩm cát xây dựng. Ngoài ra, đối 

với các phương tiện vận chuyển phải chở đúng trọng tải và có bạt che. 

2.2. Biện pháp khống chế ô nhiễm bên trong công trình: 

Nguồn ô nhiễm chủ yếu bên trong công trình nhà ở là ô nhiễm do các hoạt 

động của con người và do động cơ của các thiết bị máy móc bên trong công 

trình. Do vậy biện pháp phù hợp nhất để khống chế ô nhiễm nhiệt là khống chế 
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ngay tại nguồn phát sinh ra. Các biện pháp cơ bản có thể áp dụng cho các công 

trình của dự án như sau: 

- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt từ điều hoà nhiệt độ:  

Nguồn nhiệt phát sinh chủ yếu từ dự án khi khu dân cư đi vào hoạt động 

khai thác là do hoạt động của hệ thống máy điều hoà. Đối với nguồn nhiệt phát 

sinh từ điều hoà nhiệt độ: Đây là nguồn nhiệt phát sinh bên ngoài các toà nhà do 

cục nóng của điều hoà toả ra. Mỗi căn hộ sẽ có từ 1 đến 3 cục nóng bên ngoài 

toà nhà, do tính chất mỗi hộ gia đình dùng điều hoà riêng và nhu cầu sử dụng 

điều hoà nhiệt độ của mỗi hộ gia đình là khác nhau nên biện pháp giảm thiểu ô 

nhiễm nhiệt từ nguồn này là không dễ. Biện pháp khả thi nhất để giảm thiểu ô 

nhiễm nhiệt từ điều hoà là có chế độ sử dụng hợp lý bằng cách đặt chế độ nhiệt 

độ trong nhà phù hợp. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng để kịp thời 

phát hiện sự cố rò rỉ khí gas. 

- Giảm thiểu ô nhiễm nhiệt và khí thải từ hoạt động nấu ăn: 

Hoạt động nấu ăn của người dân trong các toà nhà chủ yếu dùng nguồn 

năng lượng chính là điện và gas do vậy ít gây ô nhiễm môi trường. Biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm là lắp đặt hệ thống quạt hút mùi, nhiệt phía trên nhà bếp, 

nhằm hút nhiệt và hơi mùi nấu ăn ra khỏi căn nhà. 

2.3. Biện pháp giảm thiểu hơi mùi phát sinh từ hệ thống bể xử lý nước thải 

tập trung: 

- Hệ thống bể xử lý nước thải tập trung được xây ngầm trong khuôn viên 

khu đất cây xanh, nắp đậy bằng bê tông cốt thép. 

- Khi dự án đưa vào khai thác sẽ thực hiện phun thuốc sát trùng xung 

quanh khu vực xử lý nước thải định kỳ 1-2 tuần/lần để hạn chế ruồi nhặng, hơi 

mùi phát sinh. Thường xuyên vệ sinh rác, cặn hố ga, định kỳ vệ sinh các ngăn 

của hệ thống bể xử lý nước thải tập trung. 

3. Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

3.1. Nguồn phát sinh: 

Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các hộ 

dân trong khu dân cư (như: thức ăn thừa, phần thải bỏ từ rau, củ, quả và vật 

dụng gia đình hỏng...), rác thải phát sinh từ khu vực công cộng và chất thải phát 

sinh từ hệ thống bể xử lý nước thải tập trung (gồm: bùn thải và vật liệu lọc thải). 

3.2. Dự báo khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Căn cứ QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng (tại mục 2.12: Yêu cầu về thu gom, vận 

chuyển và xử lý CTR), khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại đô thị loại 

V không vượt quá 0,8 kg/người/ngày.  
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Căn cứ theo hiện trạng thực tế tại các điểm dân cư trên địa bàn xã, định 

mức chất thải rắn sinh hoạt của dự án phát sinh khoảng 0,5 kg/người/ngày. 

Vậy khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ dự án ước tính là: 

380 người x 0,5 kg/người/ngày = 190 kg/ngày (~ 5.700 kg/tháng) 

- Rác thải công cộng: Căn cứ tình hình hoạt động của một số khu dân cư 

cho thấy, tỉ lệ rác thải công cộng (lá cây, đất cát,…) chiếm khoảng 10% tổng 

lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, bằng: 190 kg/ngày x 10%  = 19 kg/ngày 

(~ 570 kg/tháng). 

- Chất thải phát sinh từ hệ thống bể xử lý nước thải tập trung: 

+ Bùn thải: Căn cứ theo phần C, Phụ lục III Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bùn thải từ hệ 

thống xử lý nước thải đô thị là chất thải rắn thông thường (Mã 12 06 10). 

Tham khảo một số mô hình hệ thống bể xử lý nước thải tương tự trên địa 

bàn tỉnh, lượng bùn thải phát sinh trung bình là 0,026 kg/m3 nước thải/ngày. Với 

lượng nước thải phát sinh tối đa khi dự án đi vào vận hành cần phải xử lý là 38 

m3/ngày thì lượng bùn phát sinh cần xử lý là 0,988 kg/ngày, tương đương 356 

kg/năm. 

+ Vật liệu lọc thải: Chế độ thay thế dự kiến 1 năm/lần.  

Bảng 17. Khối lượng vật liệu lọc thải phát sinh 

TT Vật liệu lọc 
Kích thước 

(m) 
Khối lượng riêng 

(tấn/m3) 
Khối lượng 

(tấn) 

1 Sỏi cuội 2x(1x3,14x0,2) 1,7 2,1 

2 Cát vàng 2x(1x3,14x0,2) 1,2 1,5 

3 Than hoạt tính 2x(1x3,14x0,4) 0,45 1,1 

 Tổng   4,8 ≈ 5 

3.3. Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

Sau khi hoàn thành việc đấu giá quyền sử dụng đất và chuyển quyền sử 

dụng đất cho người dân xây dựng nhà ở, chủ dự án sẽ bàn giao lại cho UBND xã 

Hiển Khánh quản lý và vận hành. Do đó, UBND xã Hiển Khánh có trách nhiệm 

quản lý chất thải rắn phát sinh khi khu dân cư đi vào vận hành. 

- Trách nhiệm của UBND xã Hiển Khánh:  

+ Tuyên truyền, phổ biến tới người dân các quy định về vệ sinh môi 

trường; Khuyến khích các hộ dân trong khu dân cư thực hiện phân loại, lưu giữ 

chất thải sinh hoạt theo quy định tại Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

+ Thực hiện thu phí vệ sinh môi trường của các hộ. 
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+ Tiến hành thu gom chất thải sinh hoạt từ các hộ dân, rác thải công cộng 

và vận chuyển đến khu xử lý rác thải của xã để xử lý với tần suất 03 lần/tuần. 

+ Đối với bùn thải, vật liệu lọc thải phát sinh từ hệ thống bể xử lý nước 

thải tập trung, Ủy ban nhân dân xã Hiển Khánh sẽ hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý theo quy định. 

- Trách nhiệm của người dân trong khu dân cư: Thực hiện phân loại chất 

thải sinh hoạt làm 3 loại: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải 

thực phẩm; Chất thải rắn sinh hoạt khác. 

+ Đối với chất thải có thể tái sử dụng, tái chế: Người dân thu gom và bán 

tận thu; 

+ Đối với chất thải thực phẩm: Khuyến khích người dân tận dụng làm 

thức ăn chăn nuôi hoặc phân bón hữu cơ; 

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt khác: Định kỳ 3 lần/tuần, đội thu gom 

rác thải địa phương sẽ đi thu gom rác thải tại các hộ dân và vận chuyển về khu 

xử lý rác thải của xã để xử lý. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

4.1. Nguồn phát sinh: 

Chất thải nguy hại phát sinh từ sinh hoạt của người dân gồm: Bóng đèn 

huỳnh quang thải,  pin thải… 

4.2. Dự báo khối lượng chất thải nguy hại phát phát sinh: 

Căn cứ số liệu thống kê của Ngân hàng thế giới năm 2018 và Báo cáo tình 

hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nam Định cũ cho 

thấy tải lượng chất thải nguy hại từ hoạt động sinh hoạt của khu dân cư, các 

công trình công cộng ước tính chiếm khoảng 0,1% tổng lượng rác thải phát sinh. 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh là: 

(5.700 + 570) kg/tháng x 0,1% ≈ 6 kg/tháng (~ 72 kg/năm) 

4.2. Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

- UBND xã Hiển Khánh sẽ đưa ra các biện pháp tuyên truyền, khuyến 

khích người dân phân loại rác tại nguồn; bố trí thùng chứa pin thải ở vị trí phù 

hợp để người dân thải bỏ. 

Trong trường hợp chất thải nguy hại còn lẫn trong chất thải rắn thông 

thường, đội thu gom rác thải của xã sẽ thu gom, vận chuyển về khu xử lý rác 

thải rồi phân loại, lưu giữ theo quy định. 

- UBND xã Hiển Khánh sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu 

gom, vận chuyển, xử lý CTNH theo quy định. 

Đối với CTNH phát sinh từ quá trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật: 

UBND xã Hiển Khánh sẽ thuê đơn vị có chức năng đến bảo trì, bảo dưỡng, đồng 
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thời chịu trách nhiệm thu gom, xử lý CTNH theo quy định. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Khi dự án đưa vào khai thác, nguồn gây tiếng ồn và độ rung ở giai đoạn 

này chủ yếu là hoạt động của người dân trong khu dân cư phát sinh từ các 

phương tiện giao thông lưu hành trong khu vực và các vùng lân cận. Đây là 

nguồn gây ô nhiễm không tránh khỏi khi dự án đi vào hoạt động, tuy nhiên 

quãng đường phương tiện di chuyển trong khu dân cư tương đối ngắn nên ảnh 

hưởng của tiếng ồn là không đáng kể.  

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

6.1. Phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống thu gom, xử lý nước thải: 

- Chủ dự án đã xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải và hệ thống bể 

xử lý nước thải tập trung đảm bảo tuân thủ theo đúng yêu cầu của thiết kế. 

- Vận hành thường xuyên hệ thống bể xử lý nước thải tập trung. 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống để phát hiện và khắc 

phục kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

- Hóa chất sử dụng đúng tỷ lệ quy định.  

- Hệ thống bể xử lý nước thải thường xuyên được duy tu, kịp thời phát 

hiện những chỗ rò rỉ, hư hại để xử lý kịp thời tránh rò rỉ nước thải chưa xử lý ra 

ngoài môi trường.  

- Khi hệ thống bể xử lý nước thải tập trung xảy ra sự cố: UBND xã Hiển 

Khánh sẽ đóng van xả nước thải ra cống D750 qua đường Khả Chính – Bối 

Xuyên và tạm dừng hoạt động của hệ thống để kiểm tra xác định nguyên nhân 

sự cố và thực hiện khắc phục. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn cho 

phép QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) mới cho phép mở van xả thải ra cống 

D750 qua đường Khả Chính – Bối Xuyên để thoát ra mương phía Bắc dự án. 

6.2. Phòng ngừa, ứng phó sự cố ngập úng: 

Trường hợp mưa lớn kéo dài dẫn đến hệ thống thoát nước mưa trong khu 

dân cư không tiêu thoát kịp gây ứ đọng, ngập úng cục bộ. UBND xã Hiển 

Khánh sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra các biện pháp cụ thể. 

- Khi có dự báo mưa to đến mưa rất to, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự của 

xã sẽ phối hợp với người dân trong khu dân cư xác định các khu vực sẽ bị ảnh 

hưởng ngập úng để thông tin cảnh báo đến người dân biết nhằm chủ động thực 

hiện các biện pháp phòng, chống. 

- Sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an toàn; 

tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, đặc biệt đối tượng dễ 

bị tổn thương trong tình huống thiên tai khẩn cấp; 
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- Thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà cửa, công trình cho 

người dân. 

- Bố trí máy bơm nước để hỗ trợ việc tiêu thoát nước cho khu vực bị ngập 

úng ngay khi hết mưa. 

- Giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm 

người, phương tiện đi vào khu vực tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ 

sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy và khu vực nguy hiểm khác; 

- Bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ 

huy của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự; 

- Thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ 

trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực 

bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán; 

6.3. Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, chập điện: 

- Dự án đã được Phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Nam 

Định (nay là Công an tỉnh Ninh Bình) cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế 

về phòng cháy và chữa cháy số 129/TD-PCCC ngày 19/9/2024. 

- Mặt bằng thông thoáng, đảm bảo đường cho các xe chữa cháy tiếp cận 

đến các nhà, đường và bãi đỗ cho xe thang hoặc xe có cần nâng tiếp cận đến các 

tầng cao. 

- Đường giao thông nội bộ có mặt đường rộng tối thiểu 3,5m cho mỗi làn 

xe, chịu được tải trọng của xe chữa cháy theo yêu cầu thiết kế và phù hợp với 

chủng loại phương tiện của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH (trọng tải tối đa 

40 tấn). 

- Các trụ và họng cứu hỏa lấy nước từ hệ thống cấp nước sinh hoạt, vị trí 

các trụ cứu hỏa được lắp đặt theo đúng vị trí đã được phê duyệt, trên thân trụ 

chữa cháy có dán tem kiểm định đảm bảo đúng theo giấy chứng nhận kiểm định. 

Mạng lưới cấp nước có áp lực cao, đủ lưu lượng theo quy định. 

- Tuyên truyền cho các hộ gia đình chỉ sử dụng các thiết bị có yêu cầu 

nghiêm ngặt khi đã được kiểm định như máy nén khí, bình chứa gas, thang 

máy....; thường xuyên kiểm tra các thiết bị tiêu thụ điện trong nhà. 

- Khi phát hiện rò, rỉ khí gas cần thực hiện những biện pháp xử lý sau:  

+ Tuyệt đối không làm phát sinh tia lửa như: Bật/tắt công tắc điện, quạt 

điện, sử dụng điện thoại di động. Ngay lập tức khóa van cấp gas; Mở thông 

thoáng các cửa, dùng quạt thủ công để làm phát tán khí gas.  

+ Khi nhận diện được vị trí rò rỉ, sử dụng vải ướt quấn quanh vị trí đó 

hoặc dùng xà phòng bánh để bịt lỗ rò rỉ tạm thời. 

+ Nếu xảy ra sự cố khi đang sử dụng phải dùng chăn ướt phủ lên bếp hoặc 
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bình gas cho tắt lửa hoặc dùng bình chữa cháy phun dập tắt đám cháy. 

6.4. Phòng ngừa, ứng phó đối với tai nạn giao thông: 

- Thiết kế tổ chức giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo 

hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.  

- Chủ dự án đã tiến hành kẻ vạch sơn đường giao thông: Tim đường, mép 

đường, vạch giảm tốc độ, vạch đi bộ qua đường, vạch phân chia các làn xe... 

đảm bảo an toàn giao thông. 

- Tuyên truyền, phổ biến người dân trong khu dân cư điều khiển tốc độ 

phương tiện ra vào khu dân cư hợp lý, nhất là các vị trí dễ xảy ra tai nạn giao 

thông như các ngã tư, ngã ba giao với đường trục xã. 

6.5. Phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai: 

- Xác định nội dung và biện pháp phòng, chống thiên tai phù hợp với từng 

loại thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai thường xảy ra tại địa phương, chú ý đến 

đối tượng dễ bị tổn thương. 

- Triển khai các hoạt động cụ thể trong mùa mưa bão phù hợp với tình 

hình thực tế. Nếu phát hiện hiện tượng bất thường xảy ra nhanh chóng báo với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan để có phương án giải quyết kịp thời. 

- Kiểm tra bảo đảm an toàn các đường dây tải điện. 

- Kiểm tra hệ thống cơ sở hạ tầng: hệ thống cấp thoát nước, hệ thống 

thông tin liên lạc, các hạng mục công trình; khơi thông cống rãnh,... 

- Hệ thống cột điện, trạm biến áp của khu dân cư có hệ thống phòng 

chống sét theo quy định,…. 

6.6. Biện pháp phòng ngừa dịch bệnh: 

- Người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh; 

- Khi dịch bệnh phát sinh cần nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa 

phương, các phòng ban chức năng và thực hiện theo hướng dẫn chỉ đạo. 

7. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi 

có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi: 

Thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thu gom, thoát nước 

thải, hệ thống bể xử lý nước thải tập trung, đảm bảo nước thải được thu gom 

triệt để và xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt trước khi thải ra cống D750 qua đường Khả Chính – 

Bối Xuyên để thoát ra công trình thủy lợi là mương phía Bắc dự án. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hợp Hưng, huyện 
Vụ Bản (Đồng Thuần Khả Chính, Đồng Sóng Đồng Lạc)” (hiện nay là Khu dân cư tập trung 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) 

Chủ dự án đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Định       38 
 

8. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có): Không có. 

9. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường: 

Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản 

(Đồng Thuần Khả Chính, Đồng Sóng Đồng Lạc) đã được UBND tỉnh Nam Định 

phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết 

định số 1000/QĐ-UBND ngày 09/5/2024. 

Trong quá trình triển khai xây dựng, dự án đã thay đổi một số nội dung so 

với Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 và đã được các bên thống 

nhất theo Thuyết minh bản vẽ hoàn công dự án như sau: 
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Bảng 18. Nội dung điều chỉnh so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt 

TT 
Nội dung 

điều chỉnh 
Quyết định số 1000/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2024 
Phương án thay đổi Ghi chú 

1 Diện tích 27.000 m2 26.824,9 m2 

Căn cứ theo Quyết định số 
2148/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 

và Quyết định số 3372/QĐ-
UBND ngày 01/10/2024 của 

UBND huyện Vụ Bản 

2 Tổng mức đầu tư 50.000.000.000 đồng 27.350.388.000 đồng 
Căn cứ theo Quyết định số 

3372/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 
của UBND huyện Vụ Bản 

3 Quy hoạch chia lô 
112 lô gồm: 101 lô đất ở liền kề 

và 11 lô đất ở biệt thự 
92 lô gồm: 81 lô đất ở liền kề 

và 11 lô đất ở biệt thự 

Bản vẽ Quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư tập 

trung xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản 

4 Các hạng mục công trình 

- Bóc tách tầng đất mặt 

- Diện tích đất trồng lúa nước 2 
vụ cần bóc tách: 16.058,3 m2; 

→ Khối lượng đất mặt bóc tách 
(dày 20 cm) là 3.211,7 m3. 

- Phương án sử dụng tầng đất 
mặt: 

+ Sử dụng trong khuôn viên dự 
án: 1.722 m3 – sử dụng để trồng 
cây xanh trong khuôn viên dự 
án;; 

+ Sử dụng ngoài khuôn viên dự 
án: 1.489,7 m3.  

Địa điểm sử dụng: Vị trí bãi đất 

- Diện tích đất trồng lúa nước 2 
vụ cần bóc tách: 13.605 m2; 

→ Khối lượng đất mặt đã bóc 
tách (dày 20 cm) là 2.721 m3. 

- Phương án sử dụng tầng đất 
mặt: 

+ Sử dụng trong khuôn viên dự 
án: 1.665 m3 – sử dụng để 
trồng cây xanh trong khuôn 
viên dự án; 

+ Sử dụng ngoài khuôn viên dự 
án: 1.056 m3.  

Địa điểm sử dụng: Trung tâm 

Biên bản kiểm tra việc bóc tách, 
sử dụng tầng đất mặt của đất được 

chuyển đổi từ đất chuyên trồng 
lúa nước tại dự án đầu tư xây 
dựng Khu dân cư tập trung xã 

Hợp Hưng huyện Vụ Bản (Đồng 
Thuần Khả Chính, Đồng Sóng 

Đồng Lạc) ngày 03/6/2025 
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xóm mới cách dự án khoảng 8,4 
km tại xã Kim Thái, huyện Vụ 
Bản (do UBND xã Kim Thái 
quản lý) 

Mầm non thôn Lập Vũ: 524 m3 

và Cửa hàng xăng dầu và dịch 
vụ thương mại của Công ty 
TNHH Đầu tư và Phát triển 
TMTH Hưng Thịnh 532 m3 

- San nền Diện tích 15.585 m2 Diện tích 16.063 m2 

Căn cứ theo Quyết định số 
3372/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 

của UBND huyện Vụ Bản 

- Hệ thống giao thông 
- Đường N1: dài 215,03 m 

- Đường N3: dài 231,68 m 

- Đường N1: dài 219,29 m 

- Đường N3: dài 247,58 m 

- Hệ thống cấp nước 
Mạng lưới cấp nước gồm: Ống 
HDPE D110, D63, D50 

Mạng lưới cấp nước gồm: Ống 
HDPE D110, D50 

- Hệ thống cấp điện 
Xây dựng tuyến ĐZK 22kV dài 
300 m 

Xây dựng tuyến ĐZK 22kV dài 
283,5 m 

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm 
định số 62/SCT-QLNL ngày 

09/9/2024 của Sở Công thương 

11 
Chương trình quan trắc 
môi trường định kỳ 

Quan trắc môi trường nước thải 
với tần suất 06 tháng/lần (02 
lần/năm)  

Không thực hiện chương trình 
quan trắc môi trường nước thải 
định kỳ 

Căn cứ quy định tại khoản 46, 
Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-
CP ngày 06/1/2025 sửa đổi Điều 
97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022 của Chính phủ 
thì dự án không thuộc đối tượng 
phải thực hiện chương trình quan 

trắc nước thải định kỳ 

Căn cứ theo quy định tại mục b, khoản 4, Điều 37, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, các nội dung thay đổi trong 

quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án đầu tư trước khi vận hành so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường không làm tăng quy mô, công suất, không làm tăng các tác động xấu đến môi trường. Do 

đó, chủ dự án đề nghị tích hợp các nội dung thay đổi này vào Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản (Đồng Thuần Khả Chính, Đồng Sóng Đồng Lạc). 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải: 

Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các hộ dân trong khu dân cư 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa: 50 m3/ngày đêm 

1.3. Dòng nước thải: 

01 dòng nước thải sau hệ thống bể xử lý nước thải công suất thiết kế 50 

m3/ngày đêm. 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận bảo đảm 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước thải sinh hoạt với nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong 

nước thải được tính theo công thức Cmax = C x K (Áp dụng hệ số K=1, do khu 

dân cư có tổng số hộ là 92 hộ > 50 hộ), cụ thể như sau: 

Bảng 19. Giới hạn giá trị thông số trong nước thải sau xử lý 

TT Thông số ô nhiễm Đơn vị 

 QCVN 14:2008/BTNMT 
(Cột B) 

Cmax = C 

1 pH - 5÷9 

2 BOD5 (200C) mg/l 50 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

10 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 10 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 5.000 

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

- Vị trí xả nước thải: Nước thải sau xử lý dẫn ra cống D750 qua đường 

Khả Chính – Bối Xuyên để thải ra mương phía Bắc dự án. 

- Tọa độ xả nước thải: X(m) = 2256976.11; Y(m) = 562223.30 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 3o) 
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- Phương thức xả: Tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: Gián đoạn trong ngày, không theo chu kỳ. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Mương phía Bắc dự án tại xã Hiển Khánh, 

tỉnh Ninh Bình. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: Không có 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không có. 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất 

thải nguy hại: Không có. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ 

nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất: Không có. 
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CHƯƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án 

đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình 

quan trắc môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Công trình xử lý chất thải: Hệ thống bể xử lý nước thải tập trung công 

suất 50 m3/ngày đêm. 

Việc xây dựng nhà ở trong khu dân cư phụ thuộc vào nhu cầu của người 

trúng đấu giá. Bên cạnh đó, giai đoạn xây dựng của các hộ dân diễn ra rải rác và 

không tập trung tại cùng một thời điểm. Do đó, chủ dự án dự kiến khi khu dân 

cư lấp đầy khoảng 50%, đảm bảo hệ thống bể xử lý nước thải tập trung hoạt 

động đạt 50% công suất thiết kế sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm. 

- Thời gian vận hành thử nghiệm dự kiến: Từ Quý II/2026 đến Quý 

III/2026. 

- Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm: Tối đa 06 tháng kể từ ngày bắt 

đầu vận hành thử nghiệm. 

- Đơn vị chịu trách nhiệm vận hành thử nghiệm hệ thống bể xử lý nước 

thải tập trung: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Định. 

Trong trường hợp có sự điều chỉnh thời gian vận hành thử nghiệm, Chủ 

dự án sẽ gửi văn bản báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

1) Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu nước thải: 

Bảng 20. Dự kiến thời gian lấy mẫu vận hành thử nghiệm 

TT Thời gian Số lần 

1 Ngày 17/5/2026 Lần 1 

2 Ngày 18/5/2026 Lần 2 

3 Ngày 19/5/2026 Lần 3 

Tiến hành lấy mẫu đơn, với 02 mẫu đầu vào và 01 mẫu đầu ra của hệ 

thống bể xử lý nước thải tập trung trong 03 ngày liên tiếp. Tần suất lấy mẫu 01 

ngày/lần. 
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2) Kế hoạch lấy và phân tích mẫu nước thải: 

Bảng 21. Kế hoạch lấy mẫu giai đoạn vận hành thử nghiệm 

TT Vị trí lấy mẫu 
Loại 
mẫu 

Số lượng Thông số 

1 

Mẫu nước thải trước xử lý 
(lấy tại ngăn thu của hệ 
thống bể xử lý nước thải tập 
trung) 

Mẫu 
đơn 

02 mẫu* 01 ngày 
= 02 mẫu 

Lưu lượng, pH; BOD5; 
Tổng chất rắn lơ lửng 
(TSS); Tổng chất rắn 
hòa tan; Sunfua; 
Amoni (tính theo N); 
Nitrat; Phosphat (tính 
theo P); Dầu mỡ động 
thực vật; Tổng các chất 
hoạt động bề mặt; 
Tổng Coliforms 

2 

Mẫu nước thải sau xử lý 
(lấy tại hố ga sau ngăn khử 
trùng của hệ thống bể xử lý 
nước thải tập trung) 

01 mẫu * 03 ngày 
= 03 mẫu 

1.3. Tổ chức, đơn vị quan trắc, đo đạc, lấy và phân tích mẫu: 

Chủ dự án sẽ lựa chọn đơn vị được cấp phép theo quy định của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường để tiến hành lấy mẫu và phân tích cho quá trình vận hành 

thử nghiệm. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật: 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

Căn cứ quy định tại khoản 46, Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/1/2025 sửa đổi Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ thì dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trình quan trắc 

nước thải định kỳ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: Không có. 
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CHƯƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Định cam kết: 

- Thực hiện các quy định hiện hành của Pháp luật nước CHXHCN Việt 

Nam về bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai và thực hiện dự án: Luật 

Bảo vệ Môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

UBND xã Hiển Khánh cam kết: 

- Xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (với Cmax = C x K, trong đó K = 1); Cam 

kết nâng cấp hệ thống bể xử lý nước thải tập trung đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (Cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

- Kể từ ngày 01/01/2032, cam kết xử lý nước thải đạt QCVN 

14:2025/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. 

- Thực hiện phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

và chất thải nguy hại theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025; Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  
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